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KHÁCH HÀNG: BÁO GIÁ
CÓ GIÁ TRỊ TỪ: 01/01/2020

ĐẾN: 30/06/2020

Chi tiết sản phẩm như sau:

STT MÃ SP HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC
GIÁ THANH 

2cmx3cm
GIÁ THANH 2,5

cmx3,5cm
GIÁ THANH 

3cmx3cm
GIÁ THANH 

3cmx4cm

1 CHESSY-01
KHUNG TOAN 
CHESSY KHỔ 
VUÔNG

20cmx20cm(1m) 12.000 15.000 48.000

25cmx25cm(1m) 14.000 17.000 52.000

30cmx30cm(1,2m) 16.000 20.000 57.000

40cmx40cm(1,6m) 22.000 26.000 76.000

50cmx50cm(2,4m) 35.000 38.000 115.000

60cmx60cm(2,8m) 45.000 52.000 134.000

70cmx70cm(3,2m) 52.000 59.000 153.000

80cmx80cm(3,6m) 58.000 66.000 172.000 201.000
90cmx90cm(4m) 64.000 74.000 192.000 224.000

100cmx100cm(4,4m) 120.000 211.000 246.000

2 CHESSY-02 KHUNG CHESSY 
KHỔ CHỮ NHẬT

20cmx30cm(1m) 12.000 17.000

30cmx40cm(1,4m) 19.000 23.000

40cmx50cm(2,2m) 30.000 35.000

40cmx60cm(2,4m) 39.000 44.000 115.000

http://www.winchair.com.vn/


2 CHESSY-02 KHUNG CHESSY 
KHỔ CHỮ NHẬT

50cmx70cm(2,8m) 45.000 52.000 134.000

60cmx80cm(3,2m) 51.000 59.000 153.000

60cmx90cm(3,4m) 55.000 63.000 163.000

70cmx100cm(3,8m) 100.000 182.000 212.000
80cmx120cm(5,2m) 141.000 249.000 291.000
80cmx140cm(5,6m) 152.000 268.000 313.000
100cmx120cm(6m) 163.000 288.000 336.000

120cmx170cm(7,8m) 212.000 374.000 436.000

3 CHESSY-03 KHUNG CHESSY 
KHỔ 2 VUÔNG

30cmx60cm(2,6m) 42.000 48.000 125.000

40cmx80cm(3,2m) 52.000 59.000 153.000

50cmx100cm(3,9m) 106.000 187.000 218.000
60cmx120cm(4,6m) 125.000 220.000 257.000
70cmx140cm(5,3m) 144.000 254.000 296.000
80cmx160cm(6m) 163.000 288.000 336.000

Điều khoản và điều kiện áp dụng: Tổng
*Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, VAT 10%

*Ngân hàng Vietcombank +Stk: 0721000581067 
+Ctk: Nguyen Thi Thuy Dao                              
+Chi nhánh kỳ đồng

Tổng cộng
Bằng chữ: ............................................................

Khách hàng Người lập phiếu

PHAN THỊ LINH

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH!


